
Đvt: nghìn đồng

Số 
TT 

Nội dung
Dự toán cấp bổ sung theo 

QĐ số 9333/QĐ-UBND

1 2 3

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 0

I  Số thu phí, lệ phí 0

1 Lệ phí

2 Phí

Học phí -                                     

II Chi từ nguồn thu phí được để lại 0

1 Chi sự nghiệp giáo dục 0

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2 Chi quản lý hành chính

a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

1 Lệ phí

2 Phí

B Dự toán chi ngân sách nhà nước 240

I Nguồn ngân sách trong nước

1 Chi quản lý hành chính

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

3 Chi sự nghiệp giáo dục 240

3.1  Kinh phí tự chủ 0

3.2 Kinh phí không tự chủ 240                                   

1 Mục 6150 -  Học bổng và hỗ trợ  khác cho học sinh, sinh viên 240                                    

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
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